PHỤ LỤC 1
Chú giải S1: Chú giải cho hình 4 trong bản thảo chính:
A: Chứng kiểm soát độ vô trùng cao chiết (gồm môi trường MHB, phân đoạn cao ethyl acetat, nước muối sinh lý)
B: Mẫu thử cao chiết trên vi khuẩn S. aureus (gồm môi trường MHB, phân đoạn cao ethyl acetat, vi khuẩn S. aureus)
C: Mẫu thử cao chiết trên vi khuẩn MRSA (gồm môi trường MHB, phân đoạn cao ethyl acetat, vi khuẩn MRSA)
D: Mẫu kiểm soát dung môi trên S. aureus (gồm Môi trường MHB, vi khuẩn S. aureus, DMSO 10%)
E: Mẫu kiểm soát dung môi trên MRSA (gồm môi trường MHB, vi khuẩn MRSA, DMSO 10%)
F: Chất đối chiếu Vancomycin trên S. aureus (gồm môi trường MHB, Vancomycin, vi khuẩn S. aureus)

Bảng S1. Kết quả Hiệu suất bắt gốc tự do DPPH của acid ascorbic
	TT
	Nồng độ (µg/mL)
	Độ hấp thụ
	Độ hấp thụ 
trung bình
	HTCO (%)

	1
	10
	0,687
	0,687
	26,287

	
	
	0,687
	
	

	
	
	0,687
	
	

	2
	15
	0,571
	0,571
	38,734

	
	
	0,571
	
	

	
	
	0,571
	
	

	3
	20
	0,464
	0,464
	50,214

	
	
	0,464
	
	

	
	
	0,464
	
	

	4
	25
	0,327
	0,327
	64,914

	
	
	0,327
	
	

	
	
	0,327
	
	

	5
	30
	0,216
	0,216
	76,824

	
	
	0,216
	
	

	
	
	0,216
	
	



Bảng S2. Kết quả Hiệu suất bắt gốc tự do DPPH của phân đoạn cao n – hexan
	TT
	Nồng độ (µg/mL)
	Độ hấp thụ
	Độ hấp thụ
trung bình
	HTCO (%)

	1
	10
	0,924
	0,924
	0,858

	
	
	0,924
	
	

	
	
	0,924
	
	

	2
	50
	0,92
	0,92
	1,287

	
	
	0,92
	
	

	
	
	0,92
	
	

	3
	100
	0,898
	0,8973
	3,719

	
	
	0,897
	
	

	
	
	0,897
	
	

	4
	150
	0,888
	0,888
	4,721

	
	
	0,888
	
	

	
	
	0,888
	
	

	5
	200
	0,861
	0,861
	7,618

	
	
	0,861
	
	

	
	
	0,861
	
	



Bảng S3. Kết quả Hiệu suất bắt gốc tự do DPPH của phân đoạn cao ethyl acetat
	TT
	Nồng độ (µg/mL)
	Độ hấp thụ
	Độ hấp thụ
trung bình
	HTCO (%)

	1
	50
	0,788
	0,788
	16,524

	
	
	0,788
	
	

	
	
	0,788
	
	

	2
	150
	0,667
	0,6663
	28,505

	
	
	0,666
	
	

	
	
	0,666
	
	

	3
	200
	0,638
	0,638
	31,545

	
	
	0,638
	
	

	
	
	0,638
	
	

	4
	250
	0,584
	0,584
	37,339

	
	
	0,584
	
	

	
	
	0,584
	
	

	5
	300
	0,556
	0,5553
	40,415

	
	
	0,555
	
	

	
	
	0,555
	
	



Bảng S4. Kết quả Hiệu suất bắt gốc tự do DPPH của phân đoạn cao n - butanol
	TT
	Nồng độ (µg/mL)
	Độ hấp thụ
	Độ hấp thụ
trung bình
	HTCO (%)

	1
	150
	0,866
	0,866
	7,081

	
	
	0,866
	
	

	
	
	0,866
	
	

	2
	250
	0,831
	0,8313
	10,801

	
	
	0,831
	
	

	
	
	0,832
	
	

	3
	300
	0,82
	0,82
	12,017

	
	
	0,82
	
	

	
	
	0,82
	
	

	4
	350
	0,812
	0,812
	12,875

	
	
	0,812
	
	

	
	
	0,812
	
	

	5
	400
	0,783
	0,783
	15,987

	
	
	0,783
	
	

	
	
	0,783
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[bookmark: _Hlk226842294]Hình S1. Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa hàm lượng Quercetin và độ hấp thụ quang phổ.
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